
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Phú Hữu 2, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP CIN GROUP

0110880163

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

2. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

3. Thu gom rác thải không độc hại 3811

4. Thu gom rác thải độc hại 3812

5. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

6. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

7. Tái chế phế liệu 3830

8. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình đường sắt 4211

12. Xây dựng công trình đường bộ 4212

13. Xây dựng công trình điện 4221

14. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

15. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

16. Xây dựng công trình công ích khác 4229

17. Xây dựng công trình thủy 4291

18. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

19. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

21. Phá dỡ
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP CIN GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CIN GROUP GENERAL TRADING AND 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0332487239
Email: cingroupcompany@gmail.com

Fax:
Website:
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22. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4312

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

25. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

26. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

27. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

29. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

33. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
- Giao nhận hàng hoá
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường biển
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hoá nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hoá trên đường vận chuyển, dỡ hàng hoá, lấy 
mẫu, cân hàng hoá

5229

35. Xuất bản phần mềm
(Loại trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

36. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video

5911

37. Hoạt động hậu kỳ 5912

38. Lập trình máy vi tính 6201

39. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

40. Cổng thông tin
(Loại trừ hoạt động báo chí)

6312

41. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

42. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản 

6820
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

43. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật)

6619

44. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

45. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

46. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

47. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

48. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

49. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

50. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán)

7490

51. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

52. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(Trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)

8110

53. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

54. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

55. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

56. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất,... làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trìnhvăn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

57. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc…)

9000

58. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
(Trừ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài)

9633

59. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ các hoạt động gây chảy máu, dịch vụ xông hơi, xoa bóp, 
kinh doanh dịch vụ bảo vệ)

9639

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐÌNH TUẤN

Thôn Phú Hữu 2, 
Xã Phú Nghĩa, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

153.000 1.530.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 153.000 1.530.000.000 51,000

0010970405
88

2 TRẦN NGỌC 
CƯỜNG

Thôn Tân Xuân, 
Xã Quỳnh Thuận, 
Huyện Quỳnh 
Lưu, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 9,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.000 270.000.000 9,000

0400940363
31
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3 NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN

Thôn Đài Sơn, Xã 
Phúc Sơn, Huyện 
Tân Yên, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 9,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.000 270.000.000 9,000

0241940151
87

4 ĐỖ VĂN TÁM Khu Đoàn Kết, 
Xã Tạ Xá, Huyện 
Cẩm Khê, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

93.000 930.000.000 31,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 93.000 930.000.000 31,000

0250920022
04

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040094036331
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Xuân, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Xuân, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC CƯỜNG Nam

22/09/1994 Kinh Việt Nam

09/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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